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I. TÀI KHOẢN QUỐC GIA  

  1. Tổng sản phẩm trong tỉnh

     (GRDP) - (Giá so sánh 2010) Tỷ đồng 72.723    34.913,74  48,01   109,24   

    - Nông lâm nghiệp, thủy sản " 25.974    13.060,44  50,28   104,67   

    + Nông nghiệp " 17.111    9.046,80    52,87   103,04   

    + Lâm nghiệp " 179         72,90         40,78   103,30   

    + Thủy sản " 8.685      3.940,74    45,37   108,65   

    - Công nghiệp, xây dựng  Tỷ đồng 18.338    8.310,05    45,32   112,05   

    + Công nghiệp " 13.070    5.731,96    43,86   110,29   

    + Xây dựng " 5.269      2.578,09    48,93   116,17   

    - Dịch vụ Tỷ đồng 28.410    13.543,25  47,67   112,23   

  2. Tổng sản phẩm trong tỉnh

        (GRDP) - (giá thực tế) Tỷ đồng 94.842    43.612,83  45,98   104,18   

    - Nông lâm nghiệp, thủy sản " 33.327    16.878,75  50,65   104,79   

    + Nông nghiệp " 20.362    11.130,28  54,66   104,17   

    + Lâm nghiệp 373         136,75       36,71   103,16   

    + Thủy sản " 12.593    5.611,72    44,56   106,08   

    - Công nghiệp, xây dựng  Tỷ đồng 23.161    10.705,99  46,22   112,76   

    + Công nghiệp " 16.206    7.474,86    46,12   113,95   

    + Xây dựng " 6.955      3.231,12    46,46   110,09   

    - Dịch vụ Tỷ đồng 38.353    16.028,10  41,79   98,58     

  3. Tổng giá trị sản xuất (Go)

         (Giá so sánh 2010) Tỷ đồng 152.854  72.737,47  47,59   109,76   

    - Nông lâm nghiệp, thủy sản Tỷ đồng 52.704    26.152,08  49,62   105,15   

    + Nông nghiệp " 30.045    15.884,70  52,87   103,04   

    + Lâm nghiệp "          275 112,15       40,78   103,30   

    + Thủy sản " 22.384    10.155,23  45,37   108,65   

    - Công nghiệp, xây dựng  Tỷ đồng 56.274    25.755,16  45,77   112,57   

    + Công nghiệp " 35.612    15.645,00  43,93   110,36   

    + Xây dựng " 20.315    10.110,16  49,77   116,17   

    - Dịch vụ Tỷ đồng 43.876    20.830,23  47,48   112,49   

  4. Tổng giá trị sản xuất (Go)

             (Giá thực tế) Tỷ đồng 199.449  92.364,28  46,31   106,17   

    - Nông lâm nghiệp, thủy sản " 68.784    34.214,63  49,74   104,97   

    + Nông nghiệp " 35.754    19.542,94  54,66   104,17   

    + Lâm nghiệp " 573         210,38       36,71   103,16   

    + Thủy sản " 32.457    14.461,32  44,56   106,08   

    - Công nghiệp, xây dựng  Tỷ đồng 71.433    33.088,84  46,32   112,48   

    + Công nghiệp " 44.159    20.417,77  46,24   114,01   

SỐ LIỆU KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH KIÊN GIANG

ƯỚC TÍNH THÁNG 6 VÀ 6 THÁNG NĂM 2015

Đơn vị 

tính

Kế hoạch 

2015

Ước thực hiện % so sánh



    + Xây dựng " 27.274    12.671,07  46,46   110,09   

    - Dịch vụ Tỷ đồng 59.232    25.060,81  42,31   100,32   

II. ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

Tổng vốn đầu tư Tỷ đồng 34.000    17.439,33  51,29   117,44   

 1. Vốn ĐT-PT do địa phương q.lý " 31.500    15.442,76  49,02   126,39   

- Vốn ngân sách nhà nước " 4.362      3.010,35    69,01   125,08   

- Vốn tín dụng ĐT-PT của nhà nước " 365         61,03         16,72   24,94     

- VĐT của các doanh nghiệp nhà nước " 2.000      -             -       #DIV/0!

- VĐT của dân cư và doanh nghiệp 

ngoài nhà nước
"

24.356    12.210,40  50,13   130,79   

- VĐT trực tiếp nước ngoài (FDI) " 417         160,99       38,61   69,78     

 2. VĐT trên địa bàn do Bộ Ngành q.lý " 2.500      1.996,57    79,86   75,87     

III. TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

1. Tổng thu ngân sách Tỷ đồng 5.507,0   289,96    4.083,00    147,79   74,14   147,71   

Phân theo nội dung kinh tế

a. Thu nội địa " 3.504,0   163,06    2.680,00    157,13   76,48   157,07   

- Thu từ các DN nhà nước " 620,0      288,48    315,00       116,07   50,81   115,99   

+ Nhà nước Trung ương " 360,0      165,45    183,00       127,09   50,83   127,05   

+ Nhà nước địa phương " 260,0      123,04    132,00       103,61   50,77   103,50   

- Thu thuế CTN ngoài nhà nước " 1.140,0   480,93    545,00       111,49   47,81   111,55   

- Thu từ DN có vốn ĐT nước ngoài " 175,0      99,63      104,00       83,63     59,43   83,63     

- Thu phí trước bạ " 139,0      93,12      104,00       174,55   74,82   174,45   

- Thuế thu nhập cá nhân " 330,0      203,80    220,00       134,14   66,67   134,06   

- Thu phí, lệ phí " 80,0        40,23      45,00         122,01   56,25   121,95   

- Thuế bảo vệ môi trường " 210,0      69,24      90,00         85,75     42,86   85,75     

- Thu tiền sử dụng đất " 600,0      854,53    860,00       249,05   143,33 249,17   

- Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước " 34,0        267,46    270,00       1136,32 794,12 1136,32

b. Thu XN khẩu, TTĐB, VAT " 83,0        43,88      68,00         199,68   81,93   199,68   

2. Tổng chi Ngân sách địa phương Tỷ đồng 10.309,2 956,41    5.215,85    123,67   50,59   123,59   

Phân theo nội dung kinh tế

A. Chi cân đối ngân sách địa phương Tỷ đồng 8.289,2   841,70    4.355,85    128,59   52,55   133,19   

Trong đó:

a. Chi đầu tư phát triển " 2.176,6   212,81    880,25       133,61   40,44   163,30   

b. Chi thường xuyên " 5.582,6   628,90    3.285,87    120,42   58,86   124,21   

B. Các khoản chi quản lý qua NS Tỷ đồng 2.020,0   114,71    860,00       103,61   42,57   90,53     

a.Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT " 1.100,0   91,92      495,00       153,00   45,00   108,32   

b. Chi từ nguồn thu sự nghiệp " 869,7      20,02      344,00       77,79     39,55   78,37     

c. Chi từ nguồn thu được để lại quản 

lý qua ngân sách
"

50,3        2,77        21,00         32,67     41,75   38,83     

3. Hoạt động ngân hàng

    a. Nguồn vốn Tỷ đồng 46.800    45.320,0    96,84   110,88   

Trong đó : "

- Nguồn vốn huy động tại địa phương " 25.400    25.070,0    98,70   116,49   

- Vay ngân hàng TW, tổ chức TD " 14.300    14.200,0    99,30   105,45   

- Nguồn vốn khác " 7.100      6.050,0      85,21   102,81   

    b. Doanh số cho vay " 85.600    36.175,0    42,26   100,04   



- Ngắn hạn " 66.300    25.985,0    39,19   100,55   

- Trung và dài hạn " 19.300    10.190,0    52,80   98,76     

    c. Dư nợ cho vay " 29.900    34.260,0    114,58 110,19   

- Ngắn hạn " 12.000    18.450,0    153,75 108,93   

- Trung và dài hạn " 17.900    15.810,0    88,32   111,71   

* Nợ xấu " -          857,0         93,83     

    d. Tổng thu tiền mặt " 149.400  78.227,0    52,36   93,16     

    e. Tổng chi tiền mặt " 143.600  75.822,0    52,80   94,42     

IV. NÔNG, LÂM - THỦY SẢN

1. Nông nghiệp

    a. Trồng trọt

Diện tích gieo sạ (vụ Mùa + Đông Xuân) Ha 761.184  370.300     48,65   100,38   

Diện tích thu hoạch Ha 761.184  369.042     48,48   100,21   

Năng suất Tấn/Ha 6,10        6,77            110,98 100,21   

Sản lượng Tấn 4.644.410 2.507.724  53,99   100,80   

Lúa vụ Mùa (chính thức)

Diện tích gieo sạ Ha 65.000    62.956       96,86   99,86     

Diện tích thu hoạch Ha 65.000    61.698       94,92   98,88     

Năng suất Tấn/Ha 4,55        4,50            98,88   101,21   

Sản lượng Tấn 295.750  283.256     95,78   101,07   

Lúa vụ Đông Xuân (chính thức)

Diện tích gieo sạ Ha 305.000  307.344     100,77 100,49   

Diện tích thu hoạch Ha 305.000  307.344     100,77 100,49   

Năng suất Tấn/Ha 7,22        7,24            100,24 100,27   

Sản lượng Tấn 2.202.190 2.224.468  101,01 100,76   

Lúa vụ Xuân Hè

Diện tích gieo sạ Ha -          10.662,00  

Lúa vụ Hè Thu

Diện tích gieo sạ Ha 301.184  200.906     66,71   77,66     

Diện tích bị sâu bệnh Ha ... 7.457         ... 78,12     

Cây màu (Hè Thu + Đông Xuân)

- Bắp (Ngô)

Diện tích Ha 300         97               32,33   176,36   

Năng suất Tấn/Ha 6,10        5,70            93,46   109,25   

Sản lượng Tấn 1.830      553             30,22   192,68   

- Khoai lang

Diện tích Ha 1.350      853             63,19   128,27   

Năng suất Tấn/Ha 20,12      19,50         96,92   81,15     

Sản lượng Tấn 27.162    16.633       61,24   104,09   

- Khoai mì

Diện tích Ha 750         488             65,07   174,29   

Năng suất Tấn/Ha 23,86      23,05         96,59   68,11     

Sản lượng Tấn 17.895    11.247       62,85   118,70   

- Dưa hấu

Diện tích Ha 2.200      1.035         47,05   74,95     



Năng suất Tấn/Ha 16,36      19,50         119,16 95,59     

Sản lượng Tấn 36.000    20.182       56,06   71,64     

- Rau Đậu

Diện tích Ha 9.200      3.652         39,70   85,53     

Năng suất Tấn/Ha 19,50      17,70         90,77   97,54     

Sản lượng Tấn 177.000  64.640       36,52   83,42     

Cây Công nghiệp, ăn quả

- Mía

Diện tích Ha 5.165      5.331,00    103,21 103,29   

Năng suất Tấn/Ha 75,62      67,00         88,60   88,61     

Sản lượng Tấn 390.577  357.177     91,45   91,53     

- Khóm (Dứa)

Diện tích Ha 6.900      6.800         98,55   98,77     

Năng suất Tấn/Ha 20           9,64            47,37   133,85   

Sản lượng Tấn 140.400  65.600       46,72   132,29   

- Xoài

Diện tích Ha 4.100      3.550         86,59   85,01     

Năng suất Tấn/Ha 31           15               47,89   127,84   

Sản lượng Tấn 128.425  53.250       41,46   108,67   

- Dừa

Diện tích Ha 6.500      5.275         81,15   77,27     

Sản lượng Tấn 35.315    31.725       89,83   185,26   

- Hồ Tiêu 

Diện tích gieo trồng Ha 755         750             99,34   107,14   

Diện tích thu hoạch Ha 655         650             99,24   108,33   

Năng suất Tấn/Ha 2,08        2,65            127,12 176,62   

Sản lượng Tấn 1.365      1.722         126,15 191,33   

- Điều (Đào)

Diện tích Ha 1.225      950             77,55   101,71   

Năng suất Tấn/Ha 0,65        0,70            107,69 108,97   

Sản lượng Tấn 1.050      665             63,33   110,83   

    b. Chăn nuôi (Đ/tra: 01/04/2014)

 Đàn trâu Con 6.500      6.307         97,03   80,70     

 Đàn bò Con 12.000    11.949       99,58   102,34   

 Đàn heo Con 340.000  339.850     99,96   103,50   

 Đàn gia cầm 1000 con 6.000      5.551         92,52   103,22   

+ Đàn gà " 2.500      1.916         76,64   107,34   

+ Đàn vịt " 3.500      3.635         103,86 109,22   

2. Lâm nghiệp

  - Diện tích đất lâm nghiệp Ha 85.778   86.292       100,60 100,60   

  - Diện tích đất lâm nghiệp có rừng Ha 75.651   54.461       71,99   71,99     

  - Tỷ lệ che phủ rừng % 8,58           

  - Diện tích rừng trồng mới tập trung Ha 300        -             -       -        

Rừng phòng hộ và đặc dụng " 300        -             -       -        

  - Diện tích rừng được chăm sóc " 202        -       -        



  - Diện tích rừng giao khoán bảo vệ " 14.602   7.110         48,69   48,69     

  - Trồng cây lâm nghiệp phân tán 1.000 cây 2.000     -       -        

  - Sản lượng gỗ khai thác m
3 -         18.159       104,01   

  - Sản lượng củi khai thác Ste -         17.958       97,07     

3. Thủy sản

 * Giá trị sản xuất (giá SS 2010) Tỷ đồng 22.384    2.611,18 10.155,23  129,33   109,95 45,37   108,65   

Chia ra : +  Giá trị khai thác " 12.142    1.055,67 6.065,49    100,05   105,08 49,95   104,25   

  + Giá trị nuôi trồng " 10.242    1.555,51 4.089,73    161,40   113,51 39,93   115,91   

Tổng sản lượng thuỷ sản Tấn 647.125  62.423    314.604     111,99   109,01 48,62   105,08   

Cá " 382.675  33.828    187.966     107,00   106,42 49,12   101,86   

Tôm " 95.500    11.977    39.986       125,91   91,90   41,87   101,15   

Mực " 65.000    5.318      30.689       100,11   102,98 47,21   102,55   

Thủy sản khác " 103.950  11.300    55.963       121,47   155,24 53,84   123,29   

Sản lượng thuỷ sản khai thác Tấn 462.000  41.768    238.901     99,75     105,10 51,71   103,27   

Cá " 314.000  28.477    163.219     99,64     104,02 51,98   103,11   

Tôm " 39.500    3.663      20.291       99,78     103,04 51,37   100,14   

Mực " 65.000    5.318      30.689       100,11   102,98 47,21   102,55   

Thủy sản khác " 43.500    4.310      24.702       100,02   118,21 56,79   108,10   

Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng Tấn 185.125  20.655    75.703       148,93   117,90 40,89   111,24   

Cá " 68.675    5.351      24.747       176,37   121,37 36,03   94,31     

Tôm " 56.000    8.314      19.695       142,34   87,73   35,17   102,20   

Trong đó: Thẻ chân trắng " 20.545    734         3.940         140,61   38,45   19,18   73,88     

Thủy sản khác (Cua, Sò, cá Sấu...) " 60.450    6.990      31.261       139,97   192,40 51,71   138,68   

V. CÔNG NGHIỆP

Chỉ số PT Công Nghiệp (IIP) % 115,63   119,97 110,40   

  Phân theo ngành kinh tế (Cấp I) 

B. Khai khoáng % 111,22   115,65 106,91   

C. Công nghiệp chế biến, chế tạo % 116,12   120,50 110,63   

D. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, 

nước nóng, hơi nước % 104,18   107,39 107,83   

E. Cung cấp nước, hoạt động quản lý 

và xử lý rác thải, nước thải % 111,55   115,04 108,85   

Giá trị sản xuất công nghiệp

   (Theo giá so sánh 2010) Tỷ đồng 35.612,0 3.068,66 15.645,00  109,67   111,72 43,93   110,36   

  Phân theo ngành kinh tế (Cấp I) 

B. Khai khoáng " 495,2      38,08      202,50       108,12   100,24 40,90   106,72   

C. Công nghiệp chế biến, chế tạo " 33.874,5 2.938,32 14.920,10  109,90   111,98 44,05   110,52   

D. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, 

nước nóng, hơi nước
"

1.094,8   80,60      453,40       104,32   108,03 41,42   107,16   

E. Cung cấp nước, hoạt động quản lý 

và xử lý rác thải, nước thải
"

147,6      11,67      69,00         96,63     114,41 46,74   108,85   

Sản phẩm công nghiệp

 - Xi măng Tấn 3.760.000 373.846  1.871.280  109,02   112,60 49,77   111,37   

 + Xi măng Trung Ương " 1050000 96.346    481.050     113,99   112,69 45,81   113,19   

 + Xi măng Địa phương " 760.000  83.815    454.680     106,36   117,22 59,83   117,53   

 + Xi măng VĐT Nước ngoài " 1.950.000 193.685  935.550     107,85   110,68 47,98   107,74   



 - Clinker " 2.350.000 180.212  1.162.868  114,60   104,70 49,48   100,32   

 - Khai thác đá 1000 m3 3.450      283         1.646         102,54   108,43 47,71   106,54   

 - Cá hộp Tấn 11.000    1.025      5.400         109,98   118,50 49,09   110,20   

 - Thủy sản đông lạnh Tấn 58.000    4.589      24.150       102,71   117,49 41,64   113,36   

 TĐ : + Tôm đông lạnh " 4.000      390         1.550         121,88   107,14 38,75   106,90   

  + Mực đông lạnh " 16.500    2.110      8.800         125,60   118,21 53,33   112,59   

  + Cá đông lạnh " 3.500      180         1.250         99,45     85,71   35,71   127,03   

 - Nước mắm 1000 Lit 47.600    3.864      23.280       101,26   100,36 48,91   103,24   

 - Xay xát gạo Tấn 2.850.000 188.120  1.307.200  106,60   146,45 45,87   106,36   

 - Bột cá Tấn 95.000    5.610      28.850       103,51   155,83 30,37   136,92   

 - Đường các loại Tấn 7.000      -          2.800         #DIV/0! #DIV/0! 40,00   91,50     

 - Nước đá Tấn 2.650.000 207.880  1.252.772  102,17   102,40 47,27   103,96   

 - Gạch nung 1000 Viên 78.000    6.018      36.470       103,90   97,06   46,76   104,80   

 - Nông cụ cầm tay 1000 Cái 460         31           166             106,90   103,33 36,09   105,73   

 - Bao bì PP 1000 Cái 46.500    3.443      20.200       110,35   81,01   43,44   89,63     

 - Đóng tàu mới Chiếc 380         30           156             103,45   107,14 41,05   105,41   

 - Điện thương phẩm Triệu Kwh 1.350      112         679             101,55   106,83 50,28   109,41   

 - Nước máy 1000 m3 29.500    2.400      14.720       104,21   100,13 49,90   106,30   

VI. THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ

1. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và 

doanh thu dịch vụ Tỷ đồng 64.450    5.546,64 30.562,62  100,74   114,12 47,42   112,69   

Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước Tỷ đồng 1.880      239,41    1.732,87    82,35     63,09   92,17   108,02   

Ngoài Nhà nước " 62.570    5.307,23 28.829,75  101,76   118,44 46,08   112,99   

Tập thể " -          2,10        12,38         105,00   59,21   78,85     

Cá thể " -          2.548,76 14.587,99  101,90   115,49 108,09   

Tư nhân " -          2.756,37 14.229,38  101,63   121,40 118,55   

Phân theo ngành hoạt động

Thương nghiệp Tỷ đồng 51.200    4.550,33 24.500,73  101,65   118,76 47,85   114,57   

Khách sạn, nhà hàng " 503,91    2.799,47    103,71   104,45 92,00     

Dịch vụ, du lịch lữ hành " 492,41    3.262,42    90,60     90,10   121,20   

2. Xuất - Nhập khẩu hàng hóa

* Xuất khẩu hàng hóa

    - Tổng kim ngạch 1000 USD 526.000  49.347    183.190     134,78   156,58 34,83   94,35     

  Chia ra:    + Hàng Nông sản " 315.000  34.560    105.000     149,69   177,76 33,33   87,87     

            + Hàng Thuỷ sản " 170.000  13.077    66.480       112,58   122,80 39,11   96,31     

            + Hàng hóa khác " 41.000    1.710      11.710       89,58     120,00 28,56   207,48   

 -  Mặt hàng chủ yếu :

 + Gạo Tấn 700.000 79.052    250.000     148,03   164,60 35,71   90,02     

 + Tôm đông lạnh " 4.500      278         1.000         179,35   90,26   22,22   53,79     

 + Mực đông + Tuộc đông " 13.000    1.318      6.400         99,47     140,21 49,23   117,30   

 + Cá đông " 3.000      255         1.250         121,43   89,47   41,67   80,85     

 + Thủy sản đông khác " 10.000    1.895      8.000         102,43   421,11 80,00   185,49   

 + Cá cơm sấy " 500         23           250             32,39     26,14   50,00   86,81     

    + Nước mắm 1000 Lit 250         -          -             -        -       -       -        

* Nhập khẩu hàng hóa

13.250    45,75   



  -  Tổng kim ngạch 1000 USD 60.000    2.758      31.047       34,40     167,15 51,75   260,61   

Chia ra :+ Hàng tư liệu sản xuất " -          2.758      31.047       34,40     167,15 260,61   

     + Hàng tư liệu tiêu dùng " -          -          -             

 -  Mặt hàng chủ yếu :

+ Thạch cao Tấn -          700         37.900       7,53       6,86     57,60     

+ Giấy  Kratp " -          -          353             -        141,20   

+ Hạt nhựa " -          -          691             -        -       59,21     

3. Vận tải

+ Doanh thu Tỷ đồng -        679,67    4.147,62    108,01   105,94 112,42   

+ Sản lượng 

Vận chuyển hành khách 1000 Hk 62.125    5.499      31.796       98,14     105,37 51,18   107,28   

          Đường bộ " 49.856    4.404      25.368       98,00     105,61 50,88   107,17   

          Đường sông " 10.441    937         5.514         98,94     105,28 52,81   108,27   

          Đường biển " 1.828      158         914             97,53     99,37   50,00   104,58   

Luân chuyển hành khách 1000 Hk.Km3.467.190 387.221  2.227.867  98,16     105,24 64,26   107,44   

          Đường bộ " 2.752.245 308.970  1.769.000  98,13     105,75 64,27   107,46   

          Đường sông " 538.284  59.607    350.216     98,76     105,01 65,06   108,30   

          Đường biển " 176.661  18.644    108.651     96,71     98,09   61,50   104,36   

Vận chuyển hàng hóa 1000 Tấn 8.937      769         4.584         97,96     99,23   51,29   105,11   

          Đường bộ " 2.697      239         1.427         97,55     97,95   52,91   104,31   

          Đường sông " 3.691      324         1.912         98,18     100,62 51,80   106,64   

          Đường biển " 2.549      206         1.245         98,10     98,56   48,84   103,75   

Luân chuyển hàng hóa 1000 T/Km 1.230.842 103.545  613.449     97,98     100,79 49,84   105,30   

          Đường bộ " 382.416  33.107    196.188     97,65     98,22   51,30   103,82   

          Đường sông " 471.210  40.785    240.646     98,25     100,96 51,07   107,69   

          Đường biển " 377.216  29.653    176.615     97,98     103,58 46,82   103,79   

4. Du Lịch

4.1. Tổng lượt khách du lịch  Lượt khách4.235.000 302.470  2.366.488  63,43     87,95   55,88   109,20   

Chia ra:

  - Khách đến các điểm du lịch " 2.230.000 171.500  1.411.863  58,98     85,19   63,31   108,41   

  - Khách đến các cơ sở KD du lịch " 2.005.000 130.970  954.625     70,40     84,70   47,61   110,41   

Chia ra: Khách trong nước " 1.785.000 114.632  815.895     67,09     80,38   45,71   107,22   

 Khách quốc tế " 220.000 16.338    138.730     107,64   135,89 63,06   133,41   

+ Lượt khách CSLT du lịch phục vụ " 1.830.000 121.620  887.963     70,39     85,06   48,52   111,32   

+ Lượt khách du lịch theo tour " 175.000 9.350      66.662       70,59     80,33   38,09   99,15     

4.2. Tổng ngày khách du lịch Ngày khách 3.409.000 261.835  1.731.588  79,11     113,18 47,96   115,71   

Chia ra: Khách trong nước " 2.855.000 217.152  1.363.426  74,32     107,39 44,66   111,33   

 Khách quốc tế " 554.000 44.683    368.162     115,20   153,39 64,98   134,47   

- Ngày khách Cs lưu trú DL phục vụ " 3.109.000 241.728  1.605.892  78,71     115,37 48,79   116,79   

- Ngày khách do Cs lữ hành phục vụ " 300.000 20.107    125.696     84,29     92,20   39,33   103,47   

5. Bưu Chính - Viễn Thông

- Doanh Thu Tỷ đồng 1.793     881,0         49,14   108,50  

  Chia ra: + Bưu chính " -         40,0           -       125,00  



           + Viễn thông " -         841,0         -       107,82  

- Thuê bao điện thoại phát triển mới Thuê bao 40.000   72.903       182,26 885,82  

Trong đó: Di động " 54.000   73.538       136,18 312,16  

- Thuê bao ĐT hiện có trên mạng Thuê bao 1.860.000 1.980.150  106,46 109,51  

- Thuê bao Internet phát triển mới Thuê bao 4.200     5.974         142,24 213,36  

- Thuê bao Internet hiện có trên mạng Thuê bao 73.200   83.288       113,78 122,84  

VII.  MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI

  1. Giáo dục

Kết thúc năm học 2014-2015

1.1. Trường học phổ thông Trường 496        513            103,43 99,42    

+ Cấp I " 301        296            98,34   98,67    

+ Cấp I - II " 27          44              162,96 102,33  

+ Cấp II " 121        122            100,83 100,83  

+ Cấp II, III " 25          28              112,00 93,33    

+ Cấp III " 22          23              104,55 104,55  

1.2. Lớp học phổ thông Lớp 10.488   10.180       97,06   99,49    

+ Cấp I " 6.808     6.523         95,81   98,82    

+ Cấp II " 2.706     2.750         101,63 101,07  

+ Cấp III " 974        907            93,12   99,67    

1.3. Phòng học Phòng 8.049     8.122         100,91 101,97  

+ Cấp I " 5.311     5.386         101,41 102,55  

+ Cấp II " 1.678     1.756         104,65 106,23  

+ Cấp III " 1.060     980            92,45   92,45    

1.4. Giáo viên phổ thông Giáo viên 16.475   16.334       99,14   98,30    

+ Cấp I " 8.783     8.942         101,81 98,10    

+ Cấp II " 5.412     5.276         97,49   98,47    

+ Cấp III " 2.280     2.116         92,81   98,74    

1.5. Học sinh phổ thông Học sinh 292.428 288.734     98,74   100,56  

+ Cấp I " 163.400 160.579     98,27   99,89    

+ Cấp II " 92.000   94.887       103,14 102,78  

+ Cấp III " 37.028   33.268       89,85   97,69    

  2. Y tế :

  2.1. Số cơ sở y tế Cơ sở 159        159            100,00 100,00  

- Bệnh viện tỉnh + huyện Bệnh viện 14          14              100,00 100,00  

- Phòng khám đa khoa KV & trạm xá Phòng,Trạm 145        145            100,00 100,00  

  2.2. Số Cán bộ Y tế Người 7.850     7.465         95,10   105,84  

- Đại học + Trên đại học " 1.951     1.790         91,75   120,86  

Trong đó: Bác sỹ " 1.150     1.070         93,04   105,94  

Dược sỹ " 127        162            127,56 152,83  

  2.3. Giường bệnh Giường 5.040     5.152         102,22 106,67  

  2.4. Số lượt người khám bệnh Lượt người 4500000 2.103.914  46,75   85,49    

  Số bệnh nhân điều trị nội trú Người 230.000 101.538     44,15   95,42    

  2.5. Số người AD các biện pháp tr.thai Người 101.200 63.446       62,69   100,01  

     Trong đó : - Đặt vòng " -         20.133       -       110,29  

              - Đình sản " -         61              -       96,83    



     Tỷ lệ chấp nhận BPTT % 76,00     73,19         96,30   101,65  

  2.6. Phòng chống HIV/AIDS

   - Số người được kiểm tra HIV Người 18.000   25.169       139,83 120,98  

   -  Số ca HIV dương tính (+) " 203        68              33,50   45,03    

  2.7. Trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm

   đầy đủ 6 loại Vaccin
Trẻ 31.095   14.342       46,12   93,57    

  2.8. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm

   đầy đủ 6 loại Vaccin
% 43,74         

  2.9. Chương trình phòng chống Sốt rét

- Dân số được bảo vệ bằng hoá chất Người 50.000   -             -       -        

- Số lượt bệnh nhân khám và điều trị " 800        -       -        

  2.10. Chương trình phòng chống Lao

- Số bệnh nhân quản lý và điều trị Người 4.973     3.786         76,13   105,17  

- Số BN mới phát hiện trong năm Người 2.423     1.237         51,05   99,76    

  2.11. Chương trình phòng chống Phong

- Số BN được quản lý điều trị Người 470        477            101,49 92,62    

- Số bệnh nhân phát hiện mới Người 10          6                60,00   200,00  

  2.12 Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế % 70,00     65,99         

  3. Văn hóa

  3.1. Số đơn vị nghệ thuật biểu diễn Đơn vị 2            2                100,00 100,00  

   Số buổi biểu diễn Buổi 110        62              56,36   137,78  

   Số lượt người xem biểu diễn Lượt 109        85.027       78006,42 154,59  

  3.2. Số thư viện Nhà 16          14              87,50   100,00  

   Trong đó : Huyện, thị, thành phố " 15          13              86,67   100,00  

  3.3. Số sách hiện có trong thư viện Quyển 110.000 92.569       84,15   108,50  

  3.4 Số trung tâm văn hóa thể thao Trung tâm 27          30              111,11 111,11  

   Trong đó : Huyện, thị, thành phố " 8            8                100,00 100,00  

  3.5. Số di tích lịch sử được xếp hạng Di tích 52          51              98,08   106,25  

  4. Thể Dục - Thể Thao

4.1. Số giải thể thao cấp tỉnh Giải 12          4                33,33   26,67    

  - Số vận động viên tham dự giải tỉnh Người 4.000     1.500         37,50   32,13    

4.2. Số giải TT khu vực và toàn quốc Giải 25          21              84,00   350,00  

     - Số VĐV tham gia Người 200        157            78,50   365,12  

     - Số huy chương đạt được HC 74          91              122,97 267,65  

     Trong đó : Huy chương vàng " 20          31              155,00 206,67  

4.3. Số giải TT nước ngòai tham dự Giải 3            -             -       -        

    - Số huy chương đạt được HC 3            -             -       -        

     Trong đó : Huy chương vàng " -         -             -        

  VIII. TÌNH HÌNH TAI NẠN GT

     (Tính đến ngày 15/6/2015)

Số vụ tai nạn Vụ
 Giảm so

năm 2014 
156            63,93    

Số người chết Người 77              104,05  

Số người bị thương Người 149            57,53    


